
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: 

số phần 

cơm/khác

8,596,690

Tiền thuê nhà tháng 7/2017 5,000,000 3,596,690

Tiền bán cơm 202,000          3,798,690 101           

Chi phí 670,000      3,128,690 -           

Tiền bán cơm 198,000          3,326,690 99             

Chi phí 1,583,000   1,743,690 -           

Tiền bán cơm 160,000          1,903,690 80             

Chi phí 640,000      1,263,690 -           

9/7/2017 Quỹ cơm 2000đ Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động 50,000,000     51,263,690

Tiền bán cơm 164,000          51,427,690 82             

Chi phí 500,000      50,927,690 -           

Tiền bán cơm 146,000          51,073,690 73             

Chi phí 475,000      50,598,690 -           

Tiền bán cơm 178,000          50,776,690 89             

Chi phí 1,082,000   49,694,690 -           

Tiền bán cơm 164,000          49,858,690 82             

Chi phí 1,577,000   48,281,690 -           

Tiền bán cơm 150,000          48,431,690 75             

Chi phí 515,000      47,916,690 -           

Anh Nguyễn Tiến (TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000       49,916,690

Chị Michele_du CMTX T7 1,000,000       50,916,690

12/7/2017

14/7/2017

17/7/2017

19/7/2017

Tồn tháng 06/2017

3/7/2017

5/7/2017

7/7/2017

10/7/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 07.2017



Tiền bán cơm 186,000          51,102,690 93             

Chi phí 670,000      50,432,690 -           

22/07/2017 Việt Kiều Canada (CA) ủng hộ KTX 3,000,000       53,432,690

Tiền bán cơm 202,000 53,634,690 101           

Chi phí 725,000 52,909,690 -           

Tiền bán cơm 180,000 53,089,690 90             

Chi phí 584,000 52,505,690 -           

Tiền bán cơm 160,000 52,665,690 80             

Chi phí 610,000 52,055,690 -           

Tiền bán cơm 240,000 52,295,690 120           

Chi phí 786,000 51,509,690 -           

Chi lương tháng 07/2017 7,240,000 44,269,690

58,330,000 22,657,000 44,269,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

Tồn tháng 07/2017 8,596,690

5,000,000 13,596,690

1,000,000 14,596,690

2,330,000 16,926,690 1,165

Quỹ cơm 2000đ Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động 50,000,000 66,926,690

Tổng chi phí trong tháng 22,657,000 44,269,690

58,330,000 22,657,000 44,269,690

CMTX

Tiền bán cơm

Tồn quỹ cuối tháng 07/2017

26/7/2017

28/07/2017

31/07/2017

Tồn quỹ cuối tháng 07/2017

Chi tiết

KTX

21/07/2017

24/7/2017



Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

3/7/2017 Tiền thuê nhà tháng 7/2017 5,000,000       

5,000,000

Thịt 10                   40,000        400,000          

Đậu que 7.0                  4,700          70,000            

Cải dún 5                     10,000        50,000            

Thịt xay 2                     50,000        100,000          

Chuối 50,000            

670,000

Thịt gà 13                   37,000        481,000          

Sả + tỏi 12,000            

Su su 15                   4,000          60,000            

Ga (bình) 1                     980,000      980,000          

Chuối 50,000            

1,583,000

Thịt sườn 10                   50,000        500,000          

Su su 15.0                4,000          60,000            

Chuối 30,000

Dao thái (cây) 5                     10,000        50,000

640,000

Thịt 10                   40,000        400,000          

Dưa leo 15                   3,400          50,000

Chuối 30,000            

Hành 1                     20,000        20,000

500,000Tổng

Tổng

5/7/2017

Tổng

7/7/2017

Tổng

10/7/2017

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

3/7/2017



Thịt gà 10 37,000        370,000

Cải ngọt 15 4,000          60,000            

Sả + tỏi 15,000            

Chuối 30,000            

475,000

Thịt 8 50,000        400,000

Chuối 30,000

Tiền nước tháng 7/2017 572,000

Bắp cải 10 8,000          80,000

1,082,000

Thịt 8 50,000        400,000          

Mướp 20 -              

Ga (bình), không hóa đơn 1 800,000      800,000          

Tiền nước tháng 7/2017 162,000          

Bắp cải 15 7,400          110,000          

Thịt xay 1.5 50,000        75,000            

Chuối 30,000            

1,577,000

Thịt gà 10 37,000        370,000          

Sả + tỏi 15,000            

Dưa leo 10 7,000          70,000            

Mướp 5 6,000          30,000            

Chuối 30,000            

515,000

Thịt 10 50,000        500,000          

Cải ngọt 15 6,700          100,000          

Tương hột 2 20,000        40,000            

Chuối 30,000            

Tổng

19/7/2017

Tổng

21/07/2017

12/7/2017

Tổng

14/7/2017

Tổng

17/7/2017



670,000

Thịt 10 50,000        500,000          

Cải dún 15 6,700          100,000          

Thịt xay 1.5 50,000        75,000            

Hành 1 20,000        20,000            

Chuối 30,000            

725,000

Thịt gà 12 37,000        444,000          

Bắp cải 15 6,700          100,000          

Sả + tỏi 10,000            

Chuối 30,000            

584,000

Thịt 10 50,000        500,000          

Đậu bắp 5 10,000        50,000            

Cải ngọt 5 6,000          30,000            

Chuối 30,000            

610,000

Thịt 12 50,000        600,000          

Hành 1 20,000        20,000            

Nước suối 6 6,000          36,000            

Cải ngọt 5 6,000          30,000            

Dưa leo 10 5,000          50,000            

Chuối 50,000            

786,000Tổng

Tổng

26/7/2017

Tổng

28/07/2017

Tổng

31/07/2017

Tổng

24/7/2017



Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000       

Bích vân 1,500,000       

Minh khánh 13 60,000        780,000          

Phạm Văn Tiến 6 60,000        360,000          

Tú Hảo 10 60,000        600,000          

7,240,000

22,657,000

Ngày phát 

sinh
MTQ ủng hộ

Số lượng 

(kg/thùng)

Loại thực 

phẩm

Bạn Kiều đường 30/4 6 Nước ngọt

Bác Sĩ Hai đường Trần ngọc Quế 100 Gạo

Chị Loan, 30/4 50 Gạo

Anh Nhân, 30/4 20 Gạo

Anh Thành chợ Tân An 20 Mướp

Cô Diệu Thiện + Cháu Châu Trường Phúc CMT8 180Bông lan (cái)

6/3/2017 Chú Giang chung cư 586 100 Gạo

Ủng hộ khác của Mạnh Thường Quân bằng hiện vật

1/3/2017

3/3/2017

CHI LƯƠNG

31/07/2017

Chi lương tháng 7/2017

Tổng

TỔNG CỘNG



Chị Loan đường 30/4 50 Gạo

Cơ sở Phước Hà, An Lạc 50 Gạo

10 Gạo

6
nước tương 

(chai)

Anh Hoàng, Trần hưng Đạo 50 Gạo

30 Dưa hấu

15 Dầu ăn (lít)

12
nước tương 

(chai)

20 Bột ngọt

10 Hạt niêm

20 Đường

Cơ sở Phước Hà 50 Gạo

Chị Loan 50 Gạo

24/02/2017 Anh Hoàng 100 Gạo

Bác sĩ Hai, Trần Ngọc Quế 100 Gạo

Chị Loan, 30/4 50 Gạo

10 Gạo

6
nước tương 

(chai)

Cơ sở Phước Hà, An Lạc 50 Gạo

15/04/2017

15/05/2017
Cụ Thái, chung cư 91B 

15/3/2017
Cụ Thái chung cư 91B

24/03/2017 Chị Đan Châu



25/06/2017 Anh Đạt 15 cá biển

Cơ sở Phước Hà, An lạc 50 Gạo

Chị Loan đường 30/4 50 Gạo

10 Gạo

6
nước tương 

(chai)

15/07/2017

Cụ Thái chung cư 91B

Tổng cộng: Gạo: 950 kg; đường: 20 kg; Bột ngọt: 20 kg; Dầu ăn: 15 lít; Hạt nêm: 10 kg; nước 

tương: 30 chai; Dưa hấu: 30 kg; cá biển: 15 kg; Mướp :20 kg; Bánh bông lan: 180 cái.


